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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà Trần Thị Thủy 

Các Thẩm phán:   

1/ Bà Huỳnh Thị N ư Hà 

2/ Bà Lê T ị Anh Minh 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Ngọ  Duyên - 

T ư ký Tò  án n ân dân T àn  p ố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Đỗ 

Thị Vân - Kiểm Sát viên. 

 Ngày 20 t áng 12 năm 2022 tại trụ sở Tò  án n ân dân T àn  p ố H đã 

xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 379/2022/DS-PT ngày 19 t áng 10 

năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 397/2022/DS-ST ngày 17 t áng 8 năm 2022  

 ủ  Tò  án n ân dân  uyện C, T àn  p ố H bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 5491/2022/QĐ-PT 

ngày 02 t áng 11 năm 2022 và Quyết địn   oãn p iên tò  số 15380/2022/QĐ-

PT ngày 29/11/2022, giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn L, sin  năm 1967. Địa chỉ: Số 10B, đường số 

115, tổ 13, ấp 8, xã T, huyện C, T àn  p ố H.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Văn K , sin  năm 

1959 (theo Giấy ủy quyền số  ông   ứng 00014129, quyển số 11/2022 TP/CC-

SCC/HĐGD lập ngày 17/11/2022 tại Văn p òng Công   ứng H). Địa chỉ: Số 168, đường 

TC 2, TC, huyện Hó  Môn, T àn  p ố H 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1971. Địa chỉ: Số 231, đường 

Nguyễn Kim C, tổ 4, ấp 7, xã T, huyện C, T àn  p ố H.  
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Trần Nguyễn Thảo L, sinh 

năm 1984 (t eo giấy ủy quyền số  ông   ứng 00011593 quyển số 11/TP/CC-

SCC/UQ lập ngày 12/11/2020 tại Văn p òng Công   ứng H). Địa chỉ: Số 

139H, đường H, P ường T, quận P, T àn  p ố H.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Lê Thị D, sinh năm 1966. Địa chỉ: Số 10B, Đường 115, Tổ 13, Ấp 8, 

xã T, huyện C, T àn  p ố H. 

- Bà Nguyễn Thị H, sin  năm 1972. Địa chỉ: Số 231, đường Nguyễn Kim C, 

tổ 4, ấp 7, xã T, huyện C, T àn  p ố H. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà H: Bà Trần Nguyễn Thảo L, sinh 

năm 1984 (t eo giấy ủy quyền số  ông   ứng 00011594 quyển số 11/TP/CC-

SCC/UQ lập ngày 12/11/2020 tại Văn p òng Công   ứng H). Địa chỉ: Số 139H, 

đường H, P ường 8, quận P ú N uận, T àn  p ố H  

- Ông Đinh Hữu Th, sin  năm 1982. Địa chỉ: Số 710/48, đường L, 

p ường T, quận T, T àn  p ố H. 

- Văn phòng Công chứng H. Địa chỉ: Số 119, Tỉnh lộ 8, Ấp 1A, xã Tân 

Thạn  Tây, huyện C, T àn  p ố H. 

Người kháng cáo:  Nguyên đơn ông Nguyễn Văn L 

Người k áng ng ị Viện trưởng Viện kiểm sát n ân dân  uyện C  

NỘI D NG V  ÁN  

Theo nội dung đơn kh i kiện nộp ngày          9, các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn  ng Nguyễn Văn L có người đại diện theo ủy 

quyền là  ng Phạm Văn Th trình bày:  

Do cần tiền nên vào ngày 25/02/2013, tại Văn p òng Công chứng B, ông 

L (tên gọi k á : L)  ó ký Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất đối với 

phần đất diện tí   5.860,5m
2
 thuộc thử  đất số 40, tờ bản đồ số 30 tọa lạc tại xã 

T, huyện C theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số H02360/13 do Ủy b n n ân dân huyện C cấp ngày 

17/12/2008 do ông L đứng tên   o ông Nguyễn Văn T; giá   uyển n ượng là 

440.000.000đ (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng). Hợp đồng này là để làm tin   o 

việc ông L vay của ông T số tiền 510.000.000đ (Năm trăm mười triệu đồng). Do 

đó, ngày 26/02/2013, ông L và vợ là bà Lê T ị D  ó lập hợp đồng vay tiền viết 

tay vay của ông T 510.000.000đ (Năm trăm mười triệu đồng), lãi suất 2%/t áng 

tín  từ ngày 26/02/2013 ( ợp đồng do ông T viết); ông T đư  trước cho ông L 

500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng). K i nào  ó tiền hoặ  bán đất được ông L 

sẽ chuộc lại đất và   i bên sẽ hủy Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất 

số 000678 ngày 25/02/2013 lập tại Văn p òng Công chứng B. 

S u k i đóng lãi   o ông T được khoảng 05-06 t áng t ì ông L k ông  ó 

khả năng đóng nữ  và ông L  ó điện thoại xin ông T. Việ  đóng tiền lãi ông L 

k ông g i giấy tờ gì   ứng min . Đến khoảng đầu t áng 9/2019, ông L  ó điện 
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thoại gặp ông T thỏa thuận trả gố  và lãi để hủy hợp đồng chuyển n ượng t ì 

ông T k ông đồng ý. 

Nay ông L giữ nguyên yêu  ầu khởi kiện, yêu  ầu hủy Hợp đồng chuyển 

n ượng quyền sử dụng đất số  ông   ứng 000678 được lập ngày 25/02/2013 tại 

Văn p òng Công chứng B. 

* Theo đơn yêu cầu phản tố nộp ngày  6        , các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án, bị đơn  ng Nguyễn Văn T có người đại diện theo ủy 

quyền là bà Trần Nguyễn Thảo L trình bày:  

Ông Nguyễn Văn T thừa nhận giữa ông L và ông T  ó ký Hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đất số  ông   ứng 000678 được lập ngày 

25/02/2013 tại Văn p òng Công chứng B và  ó viết tay Hợp đồng vay vốn n ư 

ông L trìn  bày. Tuy n iên, tại hợp đồng vay vốn viết t y ngày 26/02/2013  ó 

g i rõ nội dung ông L, bà D thế chấp cho ông T phần đất nêu trên để đảm bảo 

khoản v y n ưng nếu gi  đìn  ông T k ông trả lãi t eo đúng t ỏa thuận t ì ông 

T  ó quyền s ng tên t ử  đất, p í  gi  đìn  ông L k ông  ó quyền t ư  kiện 

hoặc tố  áo về s u. S u k i ký 02  ợp đồng nêu trên t ì gi  đìn  ông L k ông 

đóng lãi và  ũng k ông trả nợ theo thỏa thuận. Do gi  đìn  ông L k ông t ực 

hiện t eo đúng t ỏa thuận nên ông T đã t ực hiện s ng tên t eo Hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đất đượ  ký ngày 25/02/2013 tại Văn p òng 

Công chứng B. Vì n ững lý do trên, bị đơn k ông   ấp nhận yêu  ầu khởi kiện 

củ  nguyên đơn. 

 Hiện phần đất tranh chấp đã được ông T chuyển n ượng   o ông Đin  

Hữu Th, sin  năm 1982 ngụ tại số 710/48 đường Lũy Bán Bí  , p ường Tân 

T àn , quận Tân P ú, T àn  p ố H. 

Bị đơn  ó yêu  ầu phản tố là yêu  ầu Tò  án  ông n ận Hợp đồng chuyển 

n ượng quyền sử dụng đất số  ông   ứng 000678 được lập ngày 25/02/2013 tại 

Văn p òng Công chứng B giữ  ông Nguyễn Văn L và ông Nguyễn Văn T  ó 

hiệu lực. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị D có người đại diện 

theo ủy quyền là  ng Phạm Văn Th trình bày: Bà D là vợ ông L, bà D thống nhất 

với yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn n ư trìn  bày nêu trên. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị H có người đại 

diện theo ủy quyền là bà Trần Nguyễn Thảo L trình bày: Bà H là vợ ông T, bà H 

thống nhất với yêu  ầu khởi kiện của bị đơn n ư trìn  bày nêu trên. 

Tại p iên tò  sơ t ẩm,  

Người đại diện theo ủy quyền củ  nguyên đơn xá  địn  yêu  ầu khởi kiện 

là yêu  ầu hủy Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất  ông   ứng số 

000678 lập ngày 25/02/2013, tại Văn p òng Công chứng B giữ  ông Nguyễn 

Văn L và ông Nguyễn Văn T (n y là Văn p òng Công chứng H). P í  nguyên 

đơn đồng ý trả cho bị đơn số tiền gố  510.000.000 đồng và lãi là 1.120.000.000 

đồng tổng cộng là 1.630.000.000 đồng. 
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn giữ nguyên yêu  ầu phản tố, bị 

đơn yêu  ầu Tò  án  ông n ận Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất 

 ông   ứng số 000678 lập ngày 25/02/2013 tại Văn p òng Công chứng B (nay 

là Văn p òng Công chứng H) giữ  ông Nguyễn Văn L và ông Nguyễn Văn T  ó 

hiệu lực.  

 * Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C:  

Nhận thấy ông Nguyễn Văn L và ông Nguyễn Văn T  ó lập một hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo cho khoản vay 510.000.000  

đồng n ưng trên t ực tế ông Nguyễn Văn T giao cho vợ chồng ông Nguyễn Văn 

L 500.000.000 đồng   i bên đều thừa nhận. Do vậy,  ó đủ  ơ sở khẳng định hợp 

đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất là  ợp đồng giả  á   đảm bảo cho hợp 

đồng vay vốn. Ông Nguyễn Văn T đã đăng bộ s ng tên và   uyển n ượng cho 

ông Đin  Hữu Th là k ông đảm bảo theo thỏa thuận giữ  ông Nguyễn Văn L và 

ông Nguyễn Văn T. 

Xét t ấy, yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn là  ó  ơ sở chấp nhận. Đối 

với yêu  ầu phản tố của bị đơn là k ông  ó  ơ sở chấp nhận t eo quy định tại 

Điều 129 Bộ luật Dân sự 2005. 

Trong vụ án này, ông Đin  Hữu Th người  ó quyền và ng ĩ  vụ liên qu n 

và là người thứ ba ng y tìn  k i n ận chuyển n ượng từ ông Nguyễn Văn T 

n ưng t eo Khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005 t ì  ợp đồng nêu trên giữa 

ông Nguyễn Văn T và ông Đin  Hữu Th vẫn vô  iệu. 

Viện Kiểm sát n ân dân huyện C đề nghị Tò  án: 

Căn  ứ  á  điều 122, 127, 129, 137, 138, 697, 699, 700, 701, 702 Bộ luật 

Dân sự 2005 chấp nhận yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn; k ông   ấp nhận 

yêu  ầu phản tố của bị đơn. 

Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 397/2022/DS-ST ngày 17 t áng 8 năm 2022 

củ  Tò  án n ân dân huyện C đã tuyên xử:  

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Nguyễn Văn 

L (Nguyễn Văn L) về việ  yêu  ầu  ủy Hợp đồng   uyển n ượng quyền sử 

dụng đất  ông   ứng số 000678 lập ngày 25/02/2013 đối với p ần đất diện tí   

5860,5m
2 
t uộ  t ử  đất số 40, tờ bản đồ số 30, tọ  lạ  tại xã T,  uyện C theo 

Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số p át  àn  AN 184410, số vào sổ  ấp 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất: H02360/13 do Ủy b n n ân dân  uyện C 

 ấp ngày 17/12/2008   o ông Nguyễn Văn L. 

2. Chấp nhận yêu  ầu phản tố của bị đơn ông Nguyễn Văn T. 

Công n ận Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 25/02/2013 

giữ  ông Nguyễn Văn L (Nguyễn Văn L) và ông Nguyễn Văn T đối với phần 

đất diện tí   5860,5m
2 

thuộc thử  đất số 40, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại xã T, 

huyện C theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số p át  àn  AN 184410, số 

vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02360/13 do Ủy b n n ân dân 

huyện C cấp ngày 17/12/2008   o ông Nguyễn Văn L (Nguyễn Văn L)  ó  iệu 

lực.  
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Ngoài r , Tò  án  ấp sơ t ẩm  òn tuyên về phần án p í và quyền k áng 

 áo  ủ   á  đương sự theo luật định. 

 Ngày  29/8/2022 ông Nguyễn Văn L  ó đơn k áng  áo toàn bộ Bản án 

dân sự sơ t ẩm số 397/2022/DSST ngày 17/8/2022 vì lý do Tò   ấp sơ t ẩm đã 

k ông xem xét đán  giá k á   qu n toàn bộ vụ án nên đề nghị cấp p ú  t ẩm 

sử  án sơ t ẩm t eo  ướng chấp nhận toàn bộ yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn 

hoặc hủy bản án dân sự sơ t ẩm  củ  Tò  án n ân dân huyện C.    

Ngày 29/8/2022 Viện trưởng Viện kiểm sát n ân dân huyện C đã r  Quyết 

địn  k áng ng ị p ú  t ẩm số 04/QĐ-VKS-DS đối với Bản án dân sự  số 

397/2022/DS-ST ngày 17/8/2022  ủ  Tò  án n ân dân huyện C vì   o rằng Tò  

án  ấp sơ t ẩm có n ững vi phạm tố tụng, cụ thể: Cá  giao dịch chuyển n ượng 

quyền sử dụng đất giữ  ông Nguyễn Văn L với ông Nguyễn Văn T và giữa ông 

T với ông Đin  Hữu Th đượ  xá  lập vào năm 2013 và trướ  ngày 01/7/2016 

n ưng Tò   ấp sơ t ẩm lại áp dụng Điều 124 và Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 

2015 để  ông n ận hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông T với 

ông T  là k ông đúng quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 và  ó n ững sự mâu t uẫn giữa nhận địn  và quyết định trong bản án 

k i Tò  án nhận định Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông L 

và ông T là giả tạo n ưng k i tuyên án lại k ông   ấp nhận yêu  ầu khởi kiện 

củ  nguyên đơn.  

Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Ông Lê Văn K  là đại diện củ  nguyên đơn ông Nguyễn Văn L vẫn giữ 

nguyên yêu  ầu k áng  áo, bị đơn ông Nguyễn Văn T đề nghị Tò  án k ông 

chấp nhận yêu  ầu k áng  áo  ủa ông L, đề nghị Tò  án giữ nguyên bản án sơ 

thẩm củ  Tò  án n ân dân huyện C. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát biểu ý kiến: 

Viện kiểm sát n ân dân T àn  p ố H vẫn giữ nguyên Quyết địn  k áng 

ng ị p ú  t ẩm số 04/QĐ-VKS-DS ngày 29/8/2022  ủ  Viện trưởng Viện kiểm 

sát n ân dân  uyện C đã r  đối với Bản án dân sự  số 397/2022/DS-ST ngày 

17/8/2022  ủ  Tò  án n ân dân  uyện C. 

Về tố tụng: Tò  án  ấp p ú  t ẩm đã t ự   iện đúng  á  quy địn  p áp 

luật tố tụng dân sự từ k i t ụ lý đến k i xét xử. Tại p iên tò  p ú  t ẩm   o đến 

trướ  k i ng ị án, Hội đồng xét xử p ú  t ẩm đã tiến  àn  p iên tò  đúng trìn  

tự, t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Cá  đương sự trong vụ án 

đã   ấp  àn  đúng quy địn  p áp luật về quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn . 

Về nội dung: Do  ó n ững vi p ạm ng iêm trọng trong việ  áp dụng viện 

dẫn điều luật k ông   ín  xá  đã đượ  nêu trong quyết địn  k áng ng ị t ì Tò  

 ấp sơ t ẩm k ông xem xét giải quyết triệt để  á  yêu  ầu  ủ  nguyên đơn n ư 

p í  nguyên đơn trìn  bày tại p iên tò  p ú  t ẩm. Vì vậy đề ng ị Hội đồng xét 

xử   ấp n ận quyết địn  k áng ng ị nêu trên và   ấp n ận k áng  áo  ủ  

nguyên đơn, đề ng ị  ủy bản án dân sự sơ t ẩm nêu trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  
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S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án, đượ  t ẩm tr  tại 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên tò , s u k i ng e đại diện 

Viện kiểm sát n ân dân T àn  p ố H p át biểu qu n điểm, s u k i ng ị án, Hội 

đồng xét xử p ú  t ẩm n ận địn : 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Đơn k áng  áo  ủa bị đơn ông Nguyễn Văn L  òn trong  ạn theo qui 

định tại Điều 273 và Điều 276 Luật Tố tụng dân sự nên k áng  áo là  ợp lệ và 

đượ  xem xét t eo trìn  tự p ú  t ẩm. 

 [1.2] Về sự vắng mặt củ  đương sự: 

Xét thấy Tò  đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ   i n ưng ông Đin  Hữu Tiến 

vẫn vắng mặt k ông  ó lý do, Văn p òng Công chứng H  ó đơn xin vắng mặt. 

Căn  ứ vào Khoản 2 Điều 227, Khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội 

đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt  á  đương sự nêu trên. 

[2]. Về nội dung: 

Về yêu  ầu k áng  áo  ủ  nguyên đơn, Hội đồng xét xử p ú  thẩm xét t ấy; 

Tại Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất số  ông   ứng 000678 

do Văn p òng Công chứng B lập ngày 25/2/2013 giữa ông L với ông Nguyễn 

Văn T thể hiện nội dung ông L chuyển n ượng cho ông T toàn bộ thử  đất số 40 

tờ bản đồ số 30  ó diện tí   5860,5m
2
 tại xã T huyện C, T àn  p ố H với giá 

440.000.000 đồng với p ương t ứ  t  n  toán trả tiền mặt một lần. H i bên t ực 

hiện việ  gi o và n ận tiền chuyển n ượng quyền sử dụng đất nêu trên s u k i 

ký  ợp đồng này. 

Tại Hợp đồng vay vốn ngày 26/2/2013 giữ  bên v y là ông Nguyễn Văn L 

và vợ là bà Nguyễn Thị D và bên   o v y là ông Nguyễn Văn T thể nội dung:  

“Vợ chồng t i đã vay của  ng T số tiền là (Năm trăm mười triệu đồng). 

Ông T đã đưa trước cho bên vợ chồng  ng L, bà D (Năm trăm triệu đồng) và vợ 

chồng bà D đã thế chấp cho  ng T 01 sổ đỏ với số thửa 40 tờ bản đồ 30 tại ấp 6 

xã T, Củ Chi diện tích 586 ,5m
2 
đất lúa vào sổ GCNQSDĐ H  36   3 cấp ngày 

 7       8 và vợ chồng  ng L đã ký hồ sơ thế chấp sang tên cho  ng Nguyễn 

Văn T…. Nếu trong vòng 3 tháng  bên  ng L, bà D kh ng trả tiền đúng hẹn cho 

 ng Nguyễn Văn T thì  ng T có quyền sang tên thửa đất nêu trên và bên  ng L 

bà D kh ng có quyền thưa kiện hoặc tố cáo về sau, thời gian tính từ ngày 

 6      3đến (ngày 3  5    3) sẽ trễ hạn. Bên  ng L sẽ trả lãi suất cho  ng T 

là  %trên một tháng. Ông L đã ký và giao hết sổ đỏ bản chính và hồ sơ cho bên 

 ng T và đồng ý ký tên vào  hợp đồng này.. 

Ghi chú: Bên  ng L và bà D đã thế chấp thửa đất trên khi nào bán được 

thì bên  ng T sẽ hủy hợp đồng chuyển nhượng và trả lại cho  ng L và bà D khi 

đó bà D  ng L sẽ trả lại số tiền vốn và tiền lời cho  ng T. Kh ng tính thời hạn 

như đã nêu trên” 

 Tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

CH06450 do Ủy b n n ân dân huyện C cấp ngày 11/4/2013 t ể hiện người đứng 
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tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  là ông Nguyễn Văn T (Bút lục 

192) 

 Tại Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất số 011898/HĐ-

CNQSDĐ do Văn p òng Công chứng Củ Chi lập ngày 07/6/2016 về việ  ông 

Nguyễn Văn T  ùng vợ là bà Nguyễn Thị H chuyển n ượng  thử  đất nêu trên 

  o ông Đin  Hữu Th với giá   uyển n ượng 300.000.000 đồng  

Tại đơn p ản tố của bị đơn ông Nguyễn Văn T thừa nhận việ  ký  ợp đồng 

chuyển n ượng đất với ông L, bà D thực chất là t ế chấp nhằm đảm bảo cho khoản 

tiền mà 500.000.000 đồng ông T cho ông L, bà D vay theo hợp đồng vay vốn mà 

 á  bên đã ký ngày 26/2/2013, trong trường hợp ông L, bà D k ông trả được nợ t ì 

ông T  ó quyền s ng tên t ử  đất nêu trên.  

 Hội đồng xét xử xét t ấy; 

Tại mục [3] trong phần nhận định của Bản án sơ t ẩm  ó nội dung: 

 “… Nguyên đơn và bị đơn đều thừa nhận nguyên đơn vay tiền của bị đơn 

là 5  .   .    đồng và thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng hình 

thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên. Đây là tình tiết, 

sự kiện kh ng cần phải chứng minh … Hội đồng xét xử xét thấy các bên đều 

thừa nhận giao dịch nêu trên là giả tạo”. 

Xét t ấy,việ  Tò   ấp sơ t ẩm đã n ận định hợp đồng chuyển n ượng đất 

giữa ông T với ông L, bà D ký ngày 25/02/2013 là giả tạo là  ó  ăn  ứ, n ưng 

lại k ông tuyên bố hợp đồng này vô  iệu và k ông xem xét nội dung của giao 

dị   được che giấu   ín  là Hợp đồng vay vốn mà  á  bên đã ký ngày 

26/02/2013, trong k i p í  nguyên đơn đã trìn  bày trong quá trìn  giải quyết vụ 

án thể hiện tại Bản tự k  i ngày 24/3/2021 do ông Phạm Văn T  là người đại 

diện theo ủy quyền củ  nguyên đơn   o rằng việc ông L và bà D ký  ợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 25/02/2013 với ông T và gi o bản   ín  

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T chỉ nhằm mụ  đí   làm tin để vay 

của ông T số tiền 500.000.000 đồng theo Hợp đồng vay vốn ký ngày 

26/02/2013. Vì vậy mà nguyên đơn k ông   ấp nhận yêu  ầu phản tố của bị đơn 

về yêu  ông n ận hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất nêu trên, vẫn giữ 

nguyên yêu  ầu khởi kiện và đề nghị xin được trả lại số tiền nợ gố  đã v y ngày 

26/2/2013 là 500.000.000 đồng và lãi suất   o đến ngày tò  xét xử với mứ  lãi 

là 2%/t áng (tạm tín  đến  ngày 26/3/2021 là 8 năm) là 960.000.000 đồng. Đồng 

thời yêu  ầu bị đơn trả lại bản   ín  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 

184410, số vào sổ H02360/13 do Ủy b n n ân dân huyện C cấp ngày 

17/12/2008. Và tại p iên tò  sơ t ẩm p í  đại diện nguyên đơn  ũng yêu  ầu xin 

được trả số nợ này   o bị đơn. N ưng Tò   ấp sơ t ẩm k ông làm rõ giải t í   

  o đương sự mà   ỉ  ăn  ứ vào lời khai của bị đơn tại p iên tò  sơ t ẩm để đư  

ra nhận định “…phía bị đơn kh ng đồng ý nên Hội đồng xét xử kh ng có cơ s  

để xem xét” là k ông  ó  ăn  ứ, vi phạm ng iêm trọng thủ tục tố tụng dân sự 

dẫn đến hậu quả là vụ án k ông đượ  xem xét giải quyết triệt để. P í  bị đơn 

yêu  ầu tiếp tục thực hiện hợp đồng đây   ỉ là yêu  ầu phản bá  n ưng  ấp sơ 

thẩm lại xá  địn  và t ụ lý yêu  ầu phản tố này là k ông đúng. 
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Xét t ấy, về việc viện dẫn áp dụng p áp luật của cấp sơ t ẩm để giải 

quyết vụ án  ó sự mâu t uẫn, nhận định phiến diện t eo ý   í   ủ qu n k i đã 

xá  định giao dịch chuyển n ượng quyền sử dụng đất mà ông T với ông L, bà D 

ký ngày 25/02/2013 là giả tạo n ưng  ũng tại [mục 3] trong phần nhận định của 

bản án sơ t ẩm đã nêu “…căn cứ vào Điều 195 của Bộ luật Dân sự năm    5, 

 ng L bằng ý chí tự định đoạt của mình có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất cho  ng T, nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ  ng 

L sang  ng T và từ  ng T sang  ng Th đều phù hợp với quy định, do đó Hội 

đồng xét xử kh ng chấp nhận yêu cầu kh i kiện của nguyên đơn”. 

 Trong vụ án này  òn t ể hiện việc cấp sơ t ẩm đã bỏ qu  k ông xem xét 

toàn diện vụ án k i đã xá  định hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất 

giữa ông T và ông L là giả tạo. Việ  này đã   ứng minh ông T k ông trả tiền 

chuyển n ượng đất cho ông L, mặ  dù đã   o tiến  àn  t ẩm địn  giá trị đất, 

Tò   ấp sơ t ẩm chấp nhận yêu  ầu phản tố của bị đơn,  ông n ận hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đất n ưng k ông buộc bị đơn p ải trả giá trị 

quyền sử dụng đất   o nguyên đơn. Và t eo n ư  nội dung phần g i   ú trong 

Hợp đồng vay vốn ngày 26/02/2022 đã t ể rất rõ  ợp đồng vay vốn này là  ợp 

đồng  ó điều kiện, thể hiện thời hạn trả nợ gố  và lãi   ỉ đượ  xá  định khi ông 

L bà D bán đất đượ  t ì ông T sẽ tiến  àn   ủy hợp đồng chuyển n ượng quyền 

sử dụng đất và trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông L, bà D k i đó 

ông ông L, bà D sẽ trả lại  á  k oản nợ gố  lãi đã v y   o ông T, k ông  ó việc 

gi o đất cho ông T. Hiện tại, ông L bà D vẫn đ ng   n  tá  sử dụng phần đất 

này n ưng s u đó ông T đã tự ý tiến  àn   á  t ủ tụ  đăng bộ s ng tên ông T mà 

k ông t ông báo   o bên ông L, bà D biết và vào ngày 11/4/2013 ông T đã đứng 

tên quyền sử dụng dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 

cấp giấy chứng nhận CH06450 do Ủy b n n ân dân huyện C cấp ngày 

11/4/2013. N ư vậy, ông T là người đã  ố tìn  vi p ạm hợp đồng vay vốn nêu 

trên, lỗi này  oàn toàn t uộc về ông T n ưng Tò   ấp sơ t ẩm k ông xem xét 

tìn  tiết này mà lại nhận địn  t eo ý   í   ủ quan rằng:“… Do các bên kh ng 

xác định thời hạn mà chỉ ghi là khi nào và phía nguyên đơn kh ng đóng lãi và 

cũng kh ng trả nợ theo thỏa thuận là vi phạm nghĩa vụ trả nợ làm ảnh hư ng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn”. Xét t ấy, nhận địn  này  ủa cấp sơ 

thẩm k ông k á   qu n, k ông đúng với bản chất nội dung sự việc dẫn đến hậu 

quả quyền và lợi í    ợp p áp  ủ   á  bên đương sự, cụ thể là nguyên đơn 

k ông được bảo vệ t eo quy định củ  p áp luật k i mà đất t ì k ông  òn quyền 

sử dụng, k ông n ận được tiền chuyển n ượng đất và vẫn  òn p ải chịu nguyên 

khoản nợ v y n ư đã nêu trên. Xét t ấy, yêu cầu k áng  áo  ủ  nguyên đơn là 

 ó  ăn  ứ chấp nhận. 

Xét, Quyết định kháng nghị của Viện trư ng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện C 

 Nhận thấy,  á  gi o dị   đều đượ  xá  lập và t ực hiện xong trướ  ngày 

Bộ luật Dân sự năm 2015  ó  iệu lự  p áp luật, cụ thể ông T ký  ợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đất với ông T  vào ngày 07/6/2016 n ưng Tò  

cấp sơ t ẩm lại k ông áp dụng Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định bảo 

vệ người thứ b  ng y tìn  k i gi o dị   dân sự vô  iệu mà lại áp dụng Khoản 2 
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Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015 để giải quyết là k ông  ó  ăn  ứ. Hội đồng 

xét xử p ú  t ẩm xét t ấy Quyết địn  k áng ng ị số 04/QĐ-VKS-DS ngày 

29/8/2022 của Viện trưởng viện kiểm sát n ân dân huyện C là  ó  ăn  ứ chấp 

nhận. Xét p át biểu của đại diện Viện kiểm sát n ân dân T àn  p ố H đề nghị 

chấp nhận k áng ng ị và k áng  áo  ủ  nguyên đơn, đề nghị hủy bản án sơ 

thẩm là  ó  ăn  ứ.  

Từ những p ân tí   nêu trên   o t ấy, Tò   ấp sơ t ẩm đã vi p ạm 

ng iêm trọng  á  t ủ tục tục tố tụng trong việ  áp dụng p áp luật k ông   ín  

xá  và đán  giá   ứng cứ k ông đầy đủ,  á  gi o dị   liên qu n đến tài sản 

tranh chấp k ông đượ  xem xét giải quyết triệt để trong  ùng một vụ án, với 

những vi phạm này Hội đồng xét xử p ú  t ẩm k ông t ể khắc phụ  được. Xét 

thấy, để đảm bảo quyền và lợi í    ợp p áp  ủ   á  đương sự và đảm bảo hai 

cấp xét xử cần phải hủy Bản án dân sự sơ t ẩm nêu trên, gi o  ồ sơ   o Tò  án 

n ân dân huyện C xét xử lại theo thủ tụ  sơ t ẩm. Khi giải quyết lại theo thủ tục 

sơ t ẩm, Tòa cấp sơ t ẩm cần lưu ý giải t í   quyền, ng ĩ  vụ và  ậu quả p áp 

lý cho  á  đương sự và n ất là đối với người thứ ba trong vụ án này để đảm bảo 

giải quyết một  á   toàn diện triệt để vụ án. 

[ 3 ] Về án p í dân sự p ú  t ẩm: Do Hủy án sơ t ẩm nên ông Nguyễn Văn 

L k áng  áo k ông p ải chịu án p í p ú  t ẩm t eo quy định củ  p áp luật. Hoàn 

lại tiền tạm ứng án p í p ú  t ẩm   o ông Nguyễn Văn L t eo quy định củ  p áp 

luật.  

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ điểm b Khoản 1 Điều 38, Khoản 3 Điều 148, Khoản 3 Điều 308 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn  ứ Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy 

b n t ường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án p í, lệ p í Tò  án; 

1. Chấp nhận yêu  ầu k áng  áo  ủ  nguyên đơn ông Nguyễn Văn L. 

2. Chấp nhận Quyết địn  k áng ng ị p ú  t ẩm số 04/QĐ-VKS-DS  ngày 

29/8/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát n ân dân huyện C. 

 3. Hủy Bản án dân sự sơ t ẩm số 397/2022/DS-ST ngày 17 t áng 8 năm 

2022 củ  Tò  án n ân dân huyện C và   uyển hồ sơ vụ án   o Tò  án n ân dân 

huyện C, T àn  p ố H để giải quyết lại vụ án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

4. Án p í dân sự p ú  t ẩm:  

Nguyên đơn ông Nguyễn Văn L k ông p ải chịu án p í p ú  thẩm.  

Hoàn lại ông Nguyễn Văn L 300.000 (b  trăm ng ìn) đồng tiền tạm ứng 

án p í p ú  t ẩm theo Biên lai thu số AA/2021/0045271 ngày 26/8/2022 do C i 

cục Thi  àn  án dân sự huyện C lập. 

  Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án.    
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Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao tại TP. H; 

- VKSND Cấp cao tại TP. H; 

- VKSND TP. HCM;    

- TAND huyện C;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Chi cục THADS huyện C; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu. 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                       Trần Thị Thủy 
 

 

 


